QUY TRÌNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN

(Ban hành kèm theo QĐ số:       /QĐ-TTYT ngày    tháng     năm 2021 của TTYT Quỳ Châu)
1. Mục đích

- Quy trình này được xây dựng nhằm cung cấp những tiêu chuẩn, hướng dẫn thực hành đúng trong VSMT bề mặt tại TTYT Quỳ Châu.
- Làm sạch bụi bẩn, chất thải sinh hoạt, dịch sinh học trong quá trình chăm sóc và điều trị đảm bảo đảm các bề mặt sạch sẽ, gọn gàng và môi trường bệnh viện luôn sạch đẹp, an toàn. 

- Hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng tại các khoa, phòng, TYT xã, thị trấn.
3. Trách nhiệm

Tất cả nhân viên y tế, hộ lý. 

4. Định nghĩa/thuật ngữ, từ viết tắt

4.1. Định nghĩa

Vệ sinh bệnh viện là việc làm sạch các khu vực trong bệnh viện từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ khu vực ít lây nhiễm đến khu vực lây nhiễm cao nhằm mang lại không gian khám chữa bệnh sạch sẽ, an toàn cho NVYT, người bệnh và người nhà người bệnh.
4.2. Các kí tự viết tắt

NVYT: Nhân viên y tế

PTPHCN: Phương tiện phòng hộ cá nhân

VSMT: Vệ sinh môi trường
5. Nguyên tắc vệ sinh bề mặt, buồng bệnh, khoa phòng
· Nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ vệ sinh phải mang đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân: Khẩu trang, găng tay, mũ, áo choàng, ủng ….
· Làm ẩm đối với mọi quy trình vệ sinh, không quét khô.
· Thu gom rác trước khi lau, vệ sinh bề mặt.
· Làm vệ sinh đi từ khu sạch nhất đến khu bẩn nhất, từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài.
· Sử dụng dụng cụ vệ sinh riêng cho từng khu vực. 
· Cần làm vệ sinh ngay những vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao (khi có vương vãi máu hoặc các chất tiết, dịch cơ thể của bệnh nhân).
· Không làm vệ sinh tại buồng bệnh khi có nhân viên y tế đang thực hiện kỹ thuật thăm khám và điều trị.
· Khu vực nguy cơ cao cần sử dụng tải lau nhà dùng một lần, có máy giặt riêng.
· Sử dụng đúng loại dung dịch làm sạch và khử khuẩn đúng nồng độ đã quy định.
· Khi có sự cố cần vệ sinh khắc phục thì thời gian tối đa xử lý là 15 phút.

Chú ý thực hiện kỹ thuật lau sàn theo quy trình 2 xô - 1 chiều:
· Cho dung dịch khử khuẩn/chất tẩy rửa pha đúng nồng độ vào xô nước thứ 1 (xô màu đỏ: hóa chất khử khuẩn/tẩy rửa).
· Cho nước sạch vào xô thứ 2 (xô màu xanh: nước sạch).
· Cho tải lau sạch vào xô thứ 1, vắt tải lau vừa ẩm.
· Khi lau diện tích 20m2, tháo tải lau ra cho vào bao để mang đi xử lý.
· Cho tải lau sạch vào xô thứ 2, vắt đầu lau vừa ẩm.
· Lau theo quy trình từ khu sạch đến nhiễm bẩn, từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài
· Khi lau bề mặt sàn khoảng 20m2, thay tải lau bằng tải lau mới.
· Lau tiếp tục theo quy trình cho đến khi hoàn tất khu vực cần lau.
· Thu gom các tải bẩn và đem xử lý tập trung trước khi chuyển xuống nhà giặt. Rửa xô bằng nước sạch trước khi lau qua khu vực khác hoặc trước khi cất giữ vào nơi quy định.
Nguyên tắc lau:
· Tải lau vùng này không mang sang vùng khác lau. Quy định màu sắc tải lau cho các khu vực như sau:
· Màu trắng: Dùng cho các khu vực phòng mổ, phòng sinh, phòng thủ thuật, phòng chăm sóc đặc biệt.
· Màu vàng: Dùng cho các khu vực nguy cơ trung bình như phòng khám, phòng bệnh, hành lang, cầu thang.
· Màu đỏ: Sử dụng cho các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như nhà vệ sinh, khu vực xử lý dụng cụ, khu vực xử lý chất thải, khu vực tập kết rác, kho lưu trữ rác thải.
· Màu xanh: Dùng cho các khu vực an toàn, ít nguy cơ như văn phòng, khu vực hành chính, nhà ăn.
· Khi lau sàn, nên chia đôi mặt sàn nhà, đặt biển báo để dành ½ lối đi .
· Kỹ thuật lau theo đường zíc zắc, đường lau sau không đè lên đường lau trước, không để sót chỗ chưa lau, chỗ nào lau rồi, không lau lại, thay khăn khi kết thúc mỗi phòng bệnh
· Lau theo quy trình từ khu sạch đến nhiễm bẩn, từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài
· Không dọn vệ sinh khi NVYT đang thực hiện thủ thuật chăm sóc trên người bệnh.
· Tải lau, khăn sau một buổi làm việc phải ra bỏ vào túi chuyển nhà giặt để giặt sạch, phơi khô.
Nếu sàn nhà có đổ tràn máu, dịch sinh học: Dùng khăn hoặc giấy thấm phủ lên vị trí máu/dịch, tiếp đến tưới lên khăn hoặc giấy thấm dung dịch Precept (1%): pha 7 viên/1 lít nước sạch và để ít nhất 10 phút, sau đó dùng khăn hoặc giấy thấm lau vết máu hoặc dịch cho đến sạch và cho vào túi rác y tế màu vàng. Tiếp tục dùng khăn hoặc tải lau có dung dịch presept (1%) lau lại bề mặt bị nhiễm khuẩn và cuối cùng lau lại bằng nước sạch.
6. Quy trình vệ sinh
6.1. Vệ sinh phòng bệnh
6.1.1. Phòng bệnh thường
	T
	Các bước
	              Nội dung thực hiện

	1
	Phương tiện – Dụng cụ
	- Phương tiện bảo hộ cá nhân: Khẩu trang, găng tay…

	
	
	- Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh: Xe đẩy 2 xô, cây tải lau, tải sạch lau sàn, dụng cụ thu gom rác nổi.

	2
	Hóa chất
	Hóa chất làm sạch: G101 (Multipine) hoặc Gift lau sàn

	3
	Quy trình thực hiện
	Bước 1: Nhân viên vệ sinh mang trang phục bảo hộ cá nhân và chuẩn bị đủ phương tiện

	
	
	Bước 2: Pha hóa chất:

	
	
	- Pha 1ml hóa chất Multipine trong 100ml nước sạch.

	
	
	- Hoặc pha 1ml dung dịch Gift lau sàn trong 250ml nước sạch

	
	
	Bước 3: Thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh gọn gàng.

	
	
	Bước 4: Thu gom các rác nổi bằng chổi, chú ý các góc ở dưới gầm giường, phía sau tủ đầu giường...

	
	
	Bước 5: Thực hiện lau sàn theo quy trình 2 xô gồm 2 bước:

	
	
	- Lần 1: Lau sàn bằng tải có hóa chất đã pha.

	
	
	- Lần 2: Lau sàn lại bằng tải nước sạch.

	
	
	Bước 6: Kê lại các dụng cụ về vị trí. Đưa dụng cụ ra khỏi phòng, thu dọn.

	
	
	Bước 7: Tháo găng tay và rửa tay.

	4
	Tần suất thực hiện
	Lau 2 lần/ ngày và khi cần.


6.1.2. Quy trình vệ sinh buồng PT trước một ngày làm việc
	CÁC BƯỚC
	MÔ TẢ/ DIỄN GIẢI

	Bước 1
	Nhân viên vệ sinh, vệ sinh tay mang phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định.

	Bước 2
	Chuẩn bị dung cụ vệ sinh:  Xe hoặc xô đựng nước sạch, tải lau, khăn lau sạch, dung dịch khử khuẩn.

	Bước 3
	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào

	Bước 4
	Pha dung dịch khử khuẩn: 01 viên  Presept 2.5g / 10 lít nước (0.014%)

	Bước 5
	Vệ sinh bề mặt trang thiết bị: Sử dụng khăn lau khô, sạch, thấm cồn 700 hoặc dung dịch khử khuẩn Presept 0.014% để lau bề mặt môi trường phòng mổ nếu nhìn thấy vết bẩn hoặc bụi trên tường, đèn mổ hoặc đèn thủ thuật, các bề mặt máy móc, đồ nội thất trong phòng mổ.

	Bước 6
	Vệ sinh bề mặt sàn phẫu thuật: Sử dụng tải lau khô, sạch, thấm dung dịch khử khuẩn  Presept 0.014% để lau nền phòng mổ. Kỹ thuật lau sàn: chia đôi sàn, lau theo đường zích zắc, đi lùi, đường lau sau không trùng với đường lau trước. Thay tải lau cho mỗi diện tích sàn khoảng 10 m2.

	Bước 7
	Dọn dẹp dụng cụ vệ sinh, để dụng cụ gọn gàng. Tháo găng tay, bỏ vào thùng chứa chất thải y tế lây nhiễm và rửa tay


6.1.3. Quy trình vệ sinh buồng phẫu thuật giữa hai ca phẫu thuật

	CÁC BƯỚC
	MÔ TẢ/ GIỄN GIẢI
	

	
	
	

	Bước 1
	Nhân viên vệ sinh, vệ sinh tay mang PTPHCN theo quy định
	

	Bước 2
	Chuẩn bị dung cụ vệ sinh:  Xe hoặc xô đựng nước sạch, tải lau, khăn lau sạch, dung dịch khử khuẩn
	

	Bước 3
	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào
	

	Bước 4
	Pha dung dịch khử khuẩn: 01 viên Presept 2.5gam / 10 lít nước (0.014%), trường hợp xử lý máu dịch tỷ lệ 1%  (pha 7 viên Presept/1 lít nước)

Pha dung dịch làm làm sạch: 10 ml dung dịch Gif pha trong 2,5 lít nước
	

	Bước 5
	Xử lý vết máu, dịch vấy đổ: Dùng khăn hoặc giấy thấm  phủ lên vị trí máu/dịch, tiếp đến tưới lên khăn hoặc giấy thấm dung dịch Precept 1% và để ít nhất 10 phút, sau đó dùng khăn hoặc giấy thấm lau vết máu hoặc dịch cho đến sạch và cho vào túi rác y tế màu vàng. Tiếp tục làm vệ sinh theo quy trình
	

	Bước 6
	Gom toàn bộ đồ vải bẩn cho vào túi đựng đồ vải, không để đồ vải bẩn lẫn với đồ vải lây nhiễm. Thu, gom chất thải nổi trên sàn buồng phẫu thuật bằng cây lau ẩm vào túi hoặc thùng chất thải y tế.
	

	Bước 7
	Đổ dịch, làm sạch bên trong và bên ngoài bình hút bằng dung dịch Presept (1%). 
	

	Bước 8
	Tháo găng, rửa tay, làm khô tay và đi găng mới
	

	Bước 9
	Vệ sinh máy móc, trang thiết bị: Dùng gạc hoặc khăn thấm dung dịch Presept (0.014%) hoặc cồn 700 để lau sạch bề mặt theo nguyên tắc từ cao xuống thấp và từ sạch đến bẩn. Vệ sinh bề mặt đèn mổ, các bề mặt máy móc trang thiết bị xung quanh bàn phẫu thuật với bán kính 1,3m, thiết bị trong buồng phẫu thuật như cọc truyền, máy thở…. Lưu ý thay khăn và thấm dung dịch khử khuẩn sau mỗi thao tác vệ sinh cho từng thiết bị.
	

	Bước 10
	Dùng khăn hoặc gạc tái chế khô, sạch thấm dung dịch khử khuẩn Presept (0.014%) để lau khử khuẩn bàn mổ. Nếu bàn mổ có vết máu thì lau bằng dung dịch Presept (1%).
	

	Bước 11
	Vệ sinh bề tường, sàn buồng phẫu thuật: Sử dụng tải lau sạch, khô thấm dung dịch khử khuẩn để lau sàn.Vệ sinh bề mặt sàn ít nhất 2 lần, lần 1 bằng dung dịch làm sạch, lần 2 bằng dung dịch khử khuẩn.
Kỹ thuật lau: Lau vùng xung quanh bàn mổ với bán kính khoảng 1,3 m (lau rộng hơn nếu máu và dịch tiết bắn xa hơn), bao gồm cả tường. Lau theo đường zíc zắc, đường lau sau kế tiếp đường lau trước. Lau lần lượt từ trong ra ngoài. Giặt tải cho mỗi diện tích sàn khoảng 10 m2 .
	

	Bước 12
	Sắp xếp lại bàn mổ, máy, dụng cụ trong phòng ngăn nắp, gọn gàng.
	

	Bước 13
	Dùng túi nilon mới lót thùng đựng chất thải
	

	Bước 14
	Tháo găng tay bỏ vào túi chất thải y tế theo quy định, rửa tay.
	


6.1.4.  Quy trình vệ sinh buồng PT khi kết thúc các cuộc PT trong ngày

	CÁC BƯỚC
	MÔ TẢ/ DIỄN GIẢI
	

	
	
	

	Bước 1
	Nhân viên vệ sinh, vệ sinh tay mang PTPHCN theo quy định
	

	Bước 2
	Chuẩn bị dung cụ vệ sinh:  Xe hoặc xô đựng nước sạch, tải lau, khăn lau sạch, dung dịch khử khuẩn Presept 2,5g.
	

	Bước 3
	Pha dung dịch khử khuẩn: 01 viên Presept 2.5gam / 10 lít nước (0.014%), trường hợp xử lý máu dịch tỷ lệ 1%  (pha 7 viên Presept/1 lít nước)

Pha dung dịch làm làm sạch: 10 ml dung dịch Gif pha trong 2,5 lít nước
	

	Bước 4
	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào
	

	Bước 5
	Thu, gom chất thải nổi trên sàn buồng phẫu thuật bằng cây lau ẩm vào túi hoặc thùng chất thải y tế.
	

	Bước 6
	Gom toàn bộ đồ vải bẩn cho vào túi đựng đồ vải, không để đồ vải bẩn lẫn với đồ vải lây nhiễm.
	

	Bước 7
	Đổ dịch, làm sạch bên trong và bên ngoài bình  hút bằng dung dịch  Presept  1%. Tháo găng, rửa tay, làm khô tay và đi găng mới
	

	Bước 8
	Vệ sinh máy móc, trang thiết bị: Dùng gạc hoặc khăn thấm dung dịch Presept 0.014%  hoặc cồn 700 để lau  sạch  bề  mặt  theo  nguyên  tắc từ xuống thấp và từ sạch đến bẩn. Vệ sinh mặt đèn mổ, các bề mặt máy móc trang thiết bị xung quanh bàn phẫu thuật với bán kính1,3m, thiết bị trong buồng phẫu thuật như cọc truyền , máy thở…. Lưu ý thay khăn và thấm dung dịch khử khuẩn sau mỗi thao tác vệ sinh cho từng thiết bị.

	

	Bước 9
	Dùng khăn hoặc gạc tái chế khô , sạch thấm dung dịch khử khuẩn Presept 0.014% để lau khử khuẩn bàn mổ. Nếu bàn mổ có vết máu thì lau bằng dung dịch Presept (1%).
	

	Bước 10
	Đẩy máy móc, trang thiết bị đã được vệ sinh bề mặt sang một bên (Trừ bàn mổ)
	

	Bước 11
	Vệ sinh bề mặt tường cao 2 m, sàn buồng phẫu thuật: Sử dụng tải lau vệ sinh bề mặt sàn ít nhất 2 lần.


Lần 1: Lau bằng dung dịch làm sạch



Lần 2: Lau lại bằng dung dịch khử khuẩn.

Kỹ thuật lau: Lau từ vùng góc cạnh tường vào sàn chân bàn mổ. Lau theo đường zíc zắc, đường lau sau kế tiếp đường lau trước. Lau lần lượt từ trong ra ngoài. Thay tải lau cho mỗi diện tích sàn khoảng 10 m2

	

	Bước 12
	Sắp xếp lại bàn mổ, máy, dụng cụ trong phòng ngăn nắp, gọn gàng.
	

	Bước 13
	Dùng túi nilon mới lót thùng đựng chất thải.
	

	Bước 14
	Tháo bỏ găng tay bỏ vào túi/thùng chất thải, rửa tay và làm khô tay.
	


6.1.5.  Quy trình tổng vệ sinh buồng PT

Tần suất thực iện: 01 lần/ tuần.

	CÁC BƯỚC
	MÔ TẢ/ DIỄN GIẢI

	
	

	Bước 1
	Nhân viên vệ sinh, vệ sinh tay mang PTPHCN theo quy định

	Bước 2
	Chuẩn bị dung cụ vệ sinh:  Xe hoặc xô đựng nước sạch, tải lau, khăn lau sạch, dung dịch khử khuẩn Presept 2,5g, cồn 70 độ

	Bước 3
	Pha dung dịch khử khuẩn: Presept 2.5gam: 01 viên / 10 lít nước (0.014%)

Pha dung dịch làm sạch: 10 ml dung dịch Gif pha trong 2,5 lít nước

	Bước 4
	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào

	Bước 5
	Vệ sinh máy móc, trang thiết bị: Dùng gạc hoặc khăn thấm dung dịch Presept 0.014% hoặc cồn 700 để lau sạch bề mặt theo nguyên tắc từ cao xuống thấp và từ sạch đến bẩn. Vệ sinh bề mặt đèn mổ, các bề mặt máy móc trang thiết bị xung quanh bàn phẫu thuật với bán kính 1,3m, thiết bị trong buồng phẫu thuật như cọc truyền , máy thở…. Lưu ý thay khăn và thấm dung dịch khử khuẩn sau mỗi thao tác vệ sinh cho từng thiết bị.

	Bước 6
	Dùng khăn hoặc gạc tái chế khô, sạch thấm dung dịch khử khuẩn Presept 0.014% để lau khử khuẩn bàn mổ. 

	Bước 7
	Đẩy máy móc, trang thiết bị đã được vệ sinh bề mặt sang một bên (Trừ bàn mổ).

	Bước 8
	Vệ sinh bề mặt tường cao 2 m, sàn buồng phẫu thuật: Sử dụng tải lau vệ sinh bề mặt sàn ít nhất 2 lần.

Lần 1: Lau bằng dung dịch làm sạch
Lần 2: Lau lại bằng dung dịch khử khuẩn. 
Kỹ thuật lau: Lau từ vùng góc cạnh tường vào sàn chân bàn mổ. Lau theo đường zíc zắc, đường lau sau kế tiếp đường lau trước. Lau lần lượt từ trong ra ngoài. Thay tải lau cho mỗi diện tích sàn khoảng 10 m2

	Bước 9
	Sắp xếp lại bàn mổ, máy, dụng cụ trong phòng ngăn nắp, gọn gàng.


6.1.6. Phòng hồi sức, nhi sơ sinh
	
	Các bước
	Nội dung thực hiện

	1
	Phương tiện -  Dụng cụ
	-  Phương tiện bảo hộ cá nhân: Khẩu trang, găng tay..

	
	
	-  Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh: Xe đẩy 2 xô,  cây tải lau, tải sạch lau sàn, dụng cụ thu gom rác nổi.

	2
	Hóa chất
	- Dung dịch khử khuẩn: Sunfanios hoặc  Precept.

- Dung dịch làm sạch G101 (Multipine) hoặc Gift.

	3
	Quy trình thực hiện
	Bước 1:  Mang trang phục bảo hộ cá nhân và chuẩn bị đủ phương tiện vệ sinh.

	
	
	Bước 2: Pha hóa chất khử khuẩn:

	
	
	-  Prespt viên 2,5 gam pha trong 10 lít nước hoặc 01 ml dung dịch Sunfanios 400ml nước. 

	
	
	-  01ml dung dịch Mutilpine pha trong 100ml hoặc 

1ml dung dịch Gift lau sàn trong 250ml nước.

	
	
	Bước 3: Thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh gọn gàng.

	
	
	Bước 4: Thu gom các rác nổi bằng chổi, chú ý các góc ở dưới gầm giường, phía sau tủ đầu giường...

	
	
	Bước 5: Thực hiện lau sàn theo quy trình 2 xô gồm 2 bước:

	
	
	-  Lần 1: Lau sàn bằng hóa chất làm sạch.

	
	
	-  Lần 2: Lau bằng nước sạch.

	
	
	-  Lần 2: Lau sàn lại bằng dung dịch khử khuẩn

	
	
	Bước 6: Đưa dụng cụ ra khỏi phòng, thu dọn.

	
	
	Bước 7: Tháo găng tay và rửa tay.

	4
	Tần suất thực hiện
	Lau 2 lần/ ngày và khi cần.


6.1.7.  Khu vực lây nhiễm, cách ly
	
	Các bước
	Nội dung thực hiện

	1
	Phương tiện -  Dụng cụ
	-  Phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định.

	
	
	-  Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh: Xe 2 xô, Cây tải lau, tải sạch lau sàn, dụng cụ thu gom rác nổi.

	2
	Hóa chất
	+ Dung dịch khử khuẩn: Presept hoặc dung dịch sunfanios

+ Dung dịch làm sạch: Mutilpine hoặc Gift

	3
	Các bước thực hiện
	Bước 1: Nhân viên vệ sinh mang trang phục bảo hộ cá nhân và chuẩn bị đủ phương tiện.

Bước 2: Pha hóa chất

- Pha 1ml hóa chất Multipine trong 100ml nước sạch 1ml dung dịch Gift lau sàn trong 250ml nước sạch

- Prespt viên 2,5 gam pha trong 10 lít nước hoặc 01 ml dung dịch Sunfanios 400ml nước sạch.

Bước 3: Thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh gọn gàng.
Bước 4: Thu gom các rác nổi bằng chổi, chú ý các góc ở dưới gầm giường, phía sau tủ đầu giường...
Bước 5: Thực hiện lau sàn theo quy trình 2 xô gồm 2 bước:
Lần 1: Lau sàn bằng hóa chất làm sạch.
Lần 2: Lau sàn lại bằng tải nước sạch.
Lần 3: Lau sàn lại bằng dung dịch khử khuẩn.
Bước 6: Đưa dụng cụ ra khỏi phòng, thu dọn.
Bước 7: Tháo PTPHCN cho vào các thùng thu gom theo quy định và rửa tay.

	4
	Tần suất thực hiện
	Lau 2 lần/ ngày và khi cần.


6.2. Quy trình vệ sinh phòng vệ sinh
	
	Các bước
	
	Nội dung thực hiện

	
	
	
	

	1
	Phương tiện -  Dụng cụ
	-
	Phương tiện bảo hộ cá nhân: Khẩu trang, găng tay, ủng

	
	
	-
	 Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh: Xe 2 xô, cây gạt nước, cây tải  lau, tải lau màu đỏ, chổi cước, bàn chải lớn và nhỏ, cây cọ  chà cầu.

	2
	Hóa chất
	-
	Dung dịch lau bồn cầu: Gift;

	
	
	-  Dung dịch TBC hoặc Javen 12%; Dung dịch tạo mùi thơm Sumo

	3
	Các bước thực hiện
	Bước 1: Nhân viên vệ sinh mang trang phục bảo hộ cá nhân và chuẩn bị và kiểm tra phương tiện đầy đủ.
Bước 2: Pha dung dịch khử khuẩn:

- Dung dịch G 211 TBC pha tỷ lệ 1:4 (20ml/ 80ml nước sạch) hoặc Javen 5% (pha 40ml  Javen 12% trong 1 lít nước).
- Dung dịch lau bồn cầu: Pha 10 ml Gift trong 100ml nước.

- Dung dịch TBC tẩy các vết bẩn, ố vàng trong bồn cầu, nền gạch men: Pha 10 ml TBC trong 10 ml nước sạch.

- Dung dịch tạo mùi thơm: Sumo nguyên chất.

Bước 3: Đặt biển báo.

Bước 4: Thực hiện quy trình:

* Vệ sinh bồn cầu:

- Xả nước bồn cầu (đóng nắp khi xả).

- Cho dung dịch lau bồn cầu Gift đã pha đúng tỷ lệ vào trong bồn cầu (bao gồm cả phần dưới vành bệ, chỗ đọng nước/hóa chất, nên để chổi cọ bồn cầu trong đó để thấm hóa chất và khử khuẩn) và các vùng có ứ đọng chất bẩn, nắp bồn cầu, bệ ngồi, các bờ tường, chân tường,…để khoản 5 phút cho hóa chất ngấm

- Dùng cọ vệ sinh chuyên dụng để cọ xung quanh các kẽ, các lỗ thoát nước thật kỹ.
- Nếu bồn cầu ố vàng, tẩy bẩn dùng dung dịch TBC đã pha đúng tỷ lệ để tẩy, đánh cọ.

- Xả nước rửa bồn cầu

- Sau cùng dùng khăn lau chỗ ngồi ở bồn cầu, tay gạt nước xả, nắp bồn cầu, đóng nắp.

* Quét mạng nhện (nếu có).

* Lau bồn rửa tay, lau gương, nơi để xà phòng: Bằng dung dịch TBC G211 đã pha đúng tỷ lệ.

* Lau tường và sàn nhà:  Bằng dung dịch TBC G211 hoặc Javen dã pha đúng tỷ lệ.

+ Nếu sàn nhà, tường ố vàng, tẩy bẩn dùng dung dịch TBC  đã pha tỷ lệ 1:1 để tẩy, đánh cọ.

+ Phun nước lên tường và sàn cho đến sạch

+ Dùng gạt nước gạt hết nước lau sàn rồi dùng cây lau khô để lau lại.

+ Vệ sinh nắp cống, lấy rác , sau đó đậy nắp lại. Nếu tấy bẩn dùng dung dịch TBC để đánh sạch.

-  Dùng dung dịch Sumo để tạo mùi thơm.

Bước 5: Thu dọn dụng cụ, đưa dụng cụ về đúng nơi quy định.

Bước 6: Tháo găng tay và vệ sinh tay

	4
	Tần suất
	Tối thiểu ngày 2 lần cho nhà vệ sinh nhân viên và 3 lần cho nhà vệ sinh người bệnh/ nhà vệ sinh công cộng và khi bẩn.


6.3. Vệ sinh giường, tủ đầu giường, bàn, ghế, đệm
6.3.1. Phòng bệnh thường
	
	Các bước
	Nội dung thực hiện

	
	
	

	1
	Phương tiện- dụng cụ
	- Xe 2 xô

	
	
	- Phương tiện bảo hộ cá nhân

	
	
	- Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh: Khăn lau, giẻ lau

	
	
	

	2
	Hóa chất
	Dung dịch Sunfanios, sumo đa năng.

	
	
	

	3
	Quy trình thực hiện
	Bước 1: Nhân viên vệ sinh mang trang phục bảo hộ cá nhân và chuẩn bị đủ phương tiện

	
	
	Bước 2: Pha hóa chất :

	
	
	- Dùng sumo đa năng nguyên chất (Vệ sinh tủ đầu giường, giường bằng inox)

	
	
	- 01ml dung dịch sunfanios pha trong 400ml nước sạch (Vệ sinh đối với tủ- giường đa năng).

	
	
	Bước 3:

	
	
	Lần 1: Lau sạch bụi bằng khăn ẩm

	
	
	Lần 2: Dùng khăn có dung dịch khử khuẩn Sumo đa năng lau giường, tủ đầu giường bằng inox hay dung dịch

	
	
	sunfanios giường nệm, tủ gỗ, bàn ghế.

	
	
	Bước 4: Dùng khăn sạch lau khô.

	
	
	Bước 5: Kết thúc quy trình thu dọn dụng cụ, đưa chất thải ra khỏi phòng.

	
	
	Bước 6: Tháo găng tay và rửa tay.

	4
	Tần suất thực hiện
	Một tuần 1 lần, Khi NB ra viện, chuyển khoa và khi cần.


6.3.2. Phòng hồi sức cấp cứu, phòng sơ sinh
	
	Các bước
	Nội dung thực hiện

	
	
	

	1
	Phương tiện - Dụng cụ
	- Xe 2 xô

	
	
	- Phương tiện bảo hộ cá nhân

	
	
	- Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh: Khăn lau thấm hút

	
	
	tốt, chổi cọ, bàn chải lớn và nhỏ.

	2
	Hóa chất
	Dung dịch Presept, sumo đa năng

	
	Quy trình thực hiện
	Bước 1: Nhân viên vệ sinh mang trang phục bảo hộ cá

	3
	
	nhân và chuẩn bị đủ phương tiện

	
	
	Bước 2: Pha hóa chất (Presept viên 2,5 gam pha trong

	
	
	10 lít nước)

	
	
	Bước 3: Thực hiện:

	
	
	Lần 1: Lau sạch bụi bằng khăn ẩm.

	
	
	Lần 2: Lau bằng dung dịch khử khuẩn Presept, lau theo

	
	
	rình tự: lau giường, cáng trống trước, lau từ vùng sạch

	
	
	trước (thành đầu giường – thành chân giường – song 2


	
	
	bên), vùng bẩn sau (mặt để nệm, chân giường).

	
	
	Lần 3: Lau lại bằng nước sạch.

	
	
	- Lau giường xong , lau các mặt nệm -> mặt tiếp xúc

	
	
	với người bệnh lau sau cùng.

	
	
	- Đặt nệm đã lau xong lên giường sạch.

	
	
	- Nếu có điều kiện nên phơi giường và nệm ngoài nắng

	
	
	nóng.

	
	
	- Nếu giường, tủ đầu giường bằng Inox đánh bóng bằng

	
	
	sumo đa năng nguyên chất.

	
	
	

	4
	Tần suất thực hiện
	Khi NB ra viện, chuyển khoa, chuyển viện và khi bẩn.

	
	
	


6.3.3. Khu vực lây nhiễm, cách ly
	TT
	Các bước
	Nội dung thực hiện

	
	
	

	1
	Phương tiện- dụng cụ
	Xô đựng dung dịch hóa chất

	
	
	- Phương tiện bảo hộ cá nhân

	
	
	- Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh: Khăn lau thấm hút

	
	
	tốt, chổi cỏ, chổi cau, bàn chải lớn và nhỏ.

	
	
	

	2
	Hóa chất
	Dung dịch sunfanios hoặc Presept, Cloramin B, sumo đa năng, Xà phòng

	
	
	

	3
	Quy trình thực hiện
	Bước 1: Nhân viên vệ sinh mang trang phục bảo hộ cá

	
	
	nhân và chuẩn bị đủ phương tiện

	
	
	Bước 2: Pha hóa chất :

	
	
	-  Dung dịch sumo đa năng nguyên chất

	
	
	-  Xà phòng pha loãng.

	
	
	- 01ml dung dịch sunfanios pha trong 400ml nước sạch

	
	
	(Vệ sinh đối với tủ- giường đa năng) hoặc 1 viên Presept/10 lít nước
· Pha hóa chất Clo có hoạt tính 0,1% (

	
	
	Bước 3:

	
	
	+ Lần 1: Lau sạch bụi bằng khăn ẩm

	
	
	+ Lần 2: Lau bằng xà phòng.

	
	
	+ Lần 3: Lau lại bằng nước sạch.

	
	
	+ Lần  4:  Lau  bằng  hóa  chất  khử  khuẩn  

	
	
	+ Lần 5: Dùng khăn sạch lau khô

Lưu ý: Đối với khu vực lây nhiễm đặc biệt qua đường tiếp xúc, giọt bắn, không khí như khi có dịch cúm H5N1, SARS, Tay chân miệng,…
Lau lần 1 với dung dịch khử khuẩn
Lau lần 2 với nước xà phòng.
Lau lần 3 với nước sạch

	
	
	Đối với giường, tủ Inox dùng dung dịch sumo đa năng

	
	
	để phủ bóng và làm sạch.

Chú ý: Lau từ trên xuống dưới, lưu ý các mặt dưới của giường, tủ. Mỗi hóa chất dùng 1 khăn khác nhau.

	
	
	Bước 4: Kết thúc quy trình thu dọn dụng cụ, đưa chất

	
	
	thải ra khỏi phòng

	
	
	Bước 5: Tháo găng tay và rửa tay

	
	
	

	4
	Tần suất thực hiện
	Khi NB ra viện, chuyển khoa, chuyển viện và khi cần

	
	
	


6.4. Quy trình vệ sinh trần nhà, tường, cửa và các vật dụng
6.4.1. Phòng bệnh thường
	
	Các bước
	Nội dung thực hiện

	
	
	

	1
	Phương tiện- dụng cụ
	- Phương tiện bảo hộ cá nhân: Găng tay, khẩu trang .. 

	
	
	- Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh:  Xô đựng dung dịch hóa chất, giẻ lau thấm hút  tốt, chổi phất trần, chổi đót, hốt rác.

	2
	Hóa chất
	Dung dịch Gift lau sàn, Gift lau kính, Javel 12%.

	3
	Quy trình thực hiện
	Bước 1: Mang PTPHCN, chuẩn bị dụng cụ vệ sinh sạch sẽ. Pha hóa  chất:

- 01ml dung dịch Gift lau kính trong 10ml nước sạch).

- 01ml dung dịch Gift lau sàn trong 250ml nước

	
	
	Bước 2: Chuyển người bệnh ra khỏi phòng.

	
	
	Bước 3: Đưa vật dụng trên tủ đầu giường vào trong

	
	
	ngăn tủ, tắt quạt.

	
	
	Bước 4: Dùng cây phất trần, phất mạng nhện và bụi

	
	
	bám trên trần, tường, các gờ tường, cửa vào ra, cửa sổ.

	
	
	- Lau tường men bằng dung dịch Gift đã pha.

	
	
	Đối với tường dính máu thì dùng dung dịch khử khuẩn

	
	
	Javel 1% (pha 83 ml Javen 12% trong 1 lít)

	
	
	- Lau cửa ra vào, cửa sổ, lau kính:

	
	
	+ Dùng tay gạt kính, khăn lau kính có dung dịch Gift

	
	
	lau kính sao cho không còn vết vân tay và bụi bám trên

	
	
	bề mặt kính.

	
	
	+ Đối với rảnh của, viền cửa:  Dùng khăn ẩm lau bụi bẩn.

	
	
	  Dùng khăn có dung dịch Gift đã pha để lau cửa không kính

	
	
	  Dùng khăn khô sạch lau khô.

	
	
	Bước 5: Dùng chổi gom rác nổi và lau sạch sàn như

	
	
	quy trình lau sàn.

	
	
	Bước 6: Thu dọn, vệ sinh sạch sẽ thiết bị dụng cụ và để

	
	
	vào đúng nơi quy định.

	
	
	Bước 7: Tháo găng, vệ sinh tay.

	
	
	

	4
	Tần suất thực hiện
	Tần suất: 1 lần/ tuần và khi bẩn


6.4.2. Khu vực phòng hồi sức
	
	Các bước
	Nội dung thực hiện

	1
	Phương tiện- dụng cụ
	-  Phương tiện bảo hộ cá nhân

	
	
	- Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh: Xe 2 xô, giẻ lau, chổi, cọ ….

	2
	Hóa chất
	Javel 12%, Gift lau kính, Presept

	3
	Quy trình thực hiện
	Bước 1: Mang PTPHCN, chuẩn bị dụng cụ vệ sinh sạch sẽ. Pha hóa chất:

	
	
	-  01ml dung dịch Gift lau kính trong 10ml nước sạch.

	
	
	-   01 viên Prespt 2,5 gam pha trong 10 lít nước.

	
	
	- Javel đậm đặc.

	
	
	Bước 2: Chuyển người bệnh ra khỏi phòng

	
	
	Bước 3: Chuyển các vật dụng trên tủ đầu giường vào trong ngăn tủ, tắt quạt

	
	
	Bước 4

	
	
	- Làm sạch: Dùng cây phất trần quét mạng nhện, bụi       Dùng khăn ẩm lau sạch

	
	
	- Khử khuẩn: Lau nước sạch => dùng Presept đã pha để lau Đối với tường dính máu thì dùng dung dịch khử khuẩn Javel 1% (pha 83 ml Javen 12% trong 1 lít).

	
	
	- Lau cửa ra vào, cửa sổ, lau kính:

	
	
	+ Dùng tay gạt kính, khăn lau kính có dung dịch Gift lau kính sao cho không còn vết vân tay và bụi bám trên bề mặt kính.

	
	
	+ Đối với rảnh cửa, viền cửa, phần cửa dưới:

	
	
	· Lần 1: Dùng dung dịch Presept để lau

· Lần 2: Dùng khăn ẩm sạch lau khô.

	
	
	Bước 5: Dùng tải ẩm gom rác trên mặt sàn và khử khuẩn sàn theo quy trình 2 xô.

	
	
	Bước 6: thu dọn, vệ sinh sạch sẽ thiết bị dụng cụ và để vào đúng nơi quy định

	
	
	Bước 7: Tháo găng và rửa tay

	4
	Tần suất thực hiện
	Tần suất: 1 lần/ tuần và khi cần


6.4.3. Khu vực lây nhiễm
	TT
	Các bước
	Quy trình

	
	Phương tiện- dụng cụ
	- Xe 2 xô

	1
	
	- Phương tiện bảo hộ cá nhân

	
	
	- Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh:Giẻ lau thấm hút tốt.

	2
	Hóa chất
	- Presept, sufanios, Javel 12%, Gift lau kính

	  3
	Quy trình thực hiện
	 Bước 1: Mang PTPHCN, chuẩn bị dụng cụ vệ sinh sạch sẽ và pha hóa chất.

	
	
	- 01ml DD Gift lau kính trong 10ml nước sạch (tỷ lệ 1:10)

	
	
	- 01 viên Prespt 2,5 gam pha trong 10 lít nước.

	
	
	- 01ml dung dịch Sunfanios pha trong 400ml nước sạch (Tỷ lệ 1:400)

	
	
	Bước 2: Chuyển bệnh nhân ra khỏi phòng.

	
	
	Bước 3: Thu dọn các vật dụng trên tủ đầu giường vào trong

	
	
	ngăn tủ, tắt quạt .

	
	
	Bước 4:

	
	
	- Làm sạch: Dùng cây phất trần quét mạng nhện, bụi       Dùng khăn ẩm lau sạch

	
	
	- Khử khuẩn: Lau nước sạch => dùng Presept đã pha để lau Đối với tường dính máu thì dùng dung dịch khử khuẩn Javel 1% (pha 83 ml Javen 12% pha trong 1 lít)

	
	
	- Lau cửa ra vào, cửa sổ, lau kính:

	
	
	+ Dùng tay gạt kính, khăn lau kính có dung dịch Gift lau kính

	
	
	sao cho không còn vết vân tay và bụi bám trên bề mặt kính.

	
	
	+ Đối với rảnh cửa, viền cửa, phần cửa dưới:

	
	
	  Lần 1: Dùng dung dịch Sufanios để lau.

	
	
	  Lần 2: Dùng khăn ẩm sạch lau khô.

	
	
	Bước 5: Dùng tải ẩm gom rác trên mặt sàn và dùng bộ lau ướt có pha hóa chất để làm sạch sàn.

	
	
	Bước 6: thu dọn, vệ sinh sạch sẽ thiết bị dụng cụ và để vào đúng nơi quy định.

	
	
	Bước 7: Tháo găng và rửa tay

	4
	Tần suất
	Tần suất: 1 lần/ tuần và khi cần


6.5. Quy trình vệ sinh cầu thang bộ
	
	          Các bước
	Quy trình

	
	
	

	1
	Phương tiện – Dụng cụ
	- Phương tiện bảo hộ cá nhân

	
	
	- Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh: Xe hai xô, tải lau, chổi đót, hốt rác, chổi quét mạng nhện, khăn lau …

	
	
	

	2
	Hóa chất
	Dung dịch lau sàn Gift, Javel 12 %, sumo đa năng, xà phòng, nước lau kính.

	
	
	

	3
	Quy trình thực hiện
	Bước 1: Nhân viên vệ sinh mang trang phục bảo

	
	
	hộ cá nhân và chuẩn bị và kiểm tra phương tiện đầy đủ.

	
	
	Bước 2: Pha hóa chất:

	
	
	- 10 ml dung dịch Gift lau sàn trong 2,5 lít nước

	
	
	- Javel 12% nguyên chất, Sumo đa năng nguyên chất.

	
	
	- 01ml DD Gift lau kính trong 10ml nước sạch (tỷ lệ 1:10)

	
	
	Bước 3: Quy trình thực hiện :

	
	
	- Làm sạch ban đầu:

	
	
	* Dùng khăn ẩm bụi bám, mạng nhện trên các kẽ của các hoa sắt, tay vịn cầu thang, cửa chớp, cửa sổ

	
	
	

	
	
	* Dùng chổi phất trần quét mạng nện (nếu có).

	
	
	* Dùng chổi thu gom rác và cạo kẹo cao su bám trên các bậc cầu thang (nếu có)

	
	
	- Khử khuẩn:

	
	
	+ Dùng khăn sạch có dung dịch xà phòng để lau các hoa tay sắt, tay vịn cầu thang, viền cửa chớp, viền cửa sổ. Dùng khăn khô để lau khô. Dùng sumo đa năng lau cầu thang bằng Inox để làm bóng.

	
	
	+ Dùng gạt kính có nước lau kính đã pha để làm sạch kính.

	
	
	+ Dùng tải lau có dung dịch lau sàn Gift để lau bậc cầu thang

	
	
	(Nếu có đờm, máu thì lau bằng javel 1% (pha 83 ml Javen 12% pha trong 1 lít)

	
	
	Chú ý: Chỉ lau ½ cầu thang, sau đó lau tiếp phần còn lại.

	
	
	Bước 4: Thu dọn, vệ sinh sạch sẽ thiết bị dụng cụ

	
	
	và để vào đúng nơi quy định.

	
	
	

	4
	Tần suất
	Tần suất: Ngày 2 lần và khi bẩn

	6.6.
	Quy trình vệ sinh hành lang

	
	        Các bước
	Quy trình

	
	
	

	1
	Phương tiện- dụng cụ
	- Xe 2 xô

	
	
	- Phương tiện bảo hộ cá nhân

	
	
	- Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh: Cây tải, tải sạch, hốt rác, chổi đót.

	
	
	- Găng tay bảo hộ.

	
	
	

	2
	Hóa chất
	Dung dịch tẩy rửa Mutilpine  hoặc GIf, Precept, sumo xịt thơm

	
	
	

	3
	Quy trình thực hiện
	Bước 1: Nhân viên vệ sinh mang trang phục bảo

	
	
	hộ cá nhân và chuẩn bị và kiểm tra phương tiện đầy đủ

	
	
	Bước 2: Pha dung hóa chất:

	
	
	Dung dịch tẩy rửa Mutilpine pha tỷ lệ 1:100 (10ml/01 lít nước sạch). Hoặc dung dịch Gift tỷ lệ 1:250 (10ml Gif/ 2.5 lít nước)

	
	
	

	
	
	Bước 3: Dùng chổi thu gom rác nổi

	
	
	Bước 4. Thực hiện:

	
	
	Lần 1: Lau ẩm bằng nước.

	
	
	Lần 2 : Lau bằng dung dịch Mutilpine hoặc Gtheo đúng tỷ lệ đã pha. (Nếu có đờm, máu thì lau bằng dung dịch Precept).

	
	
	Xịt thơm bằng sumo để tạo mùi thơm.

	
	
	Bước 5: Thu dọn, vệ sinh , xử lý thiết bị dụng cụ theo đúng quy trình.

	4
	Tần suất
	Tần suất: 2 lần / ngày và khi bẩn

	
	

	6.7. Khu vực hành chính khoa:

	TT
	        Các bước
	Quy trình

	1
	Phương tiện- dụng cụ
	- Xe 2 xô.

	
	
	- Phương tiện bảo hộ cá nhân.

	
	
	- Dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh: cây tải lau, tải lau, chổi đót, hốt rác.

	2
	Hóa chất
	Dung dịch Mutilpine

	3
	Quy trình thực hiện
	Bước 1: Nhân viên vệ sinh mang trang phục bảo

	
	
	hộ cá nhân và chuẩn bị và kiểm tra phương tiện đầy đủ

	
	
	Bước 2: Pha hóa chất:

	
	
	Pha 10ml dung dịch Mutilpine trong 1 lít nước hoặc 10ml dung dịch GIF trong 2.5 lít nước.
Bước 3: Dùng chổi thu gom rác nổi

Bước 4: Lau sàn theo quy trình 2 xô.
Lần 1 : Lau sàn bằng dung dịch Mutilpine hoặc Gif theo đúng tỷ lệ đã pha.
Lần 2: Lau lại bằng nước sạch.
Bước 5: Thu dọn, vệ sinh , xử lý thiết bị dụng cụ theo đúng quy trình.
Bước 6: Tháo găng và rửa tay

	4
	Tần suất
	Ngày 2 lần và khi bẩn


6.8. Quy trình vệ sinh máy móc, trang thiết bị y tế
	TT
	Các bước
	Quy trình

	1
	Phương tiện, dụng cụ
	- Phương tiện bảo hộ: Găng tay, khẩu trang ..
- Dụng cụ vệ sinh: Khăn, xô

	2
	Hóa chất
	Presept 2,5g hoặc cồn 70 0

	3
	Các bước tiến hành
	Bước 1: Nhân viên mang phương tiện PHCN

Bước 2: Pha hóa chất

1 viên Presept 2.5g/ 10 lít nước

Bước 3: Dùng khăn lau thấm dung dịch khử khuẩn (Presept hoặc cồn 700) lau theo thứ tự: Bề mặt máy        Các phụ kiện kèm theo.

Bước 4: Chuyển máy, trang thiết bị về vị trí quy định

Bước 5: Thu dọn dụng cụ

Bước 6: Tháo găng, rửa tay

	4
	Tần suất
	1 lần/ tuần và khi bẩn


6.9. TỔNG VỆ SINH ĐỊNH KỲ
6.9.1. Tần suất thực hiện: 
- Tần suất 01 lần/ tháng
- Thời gian thực hiện: vào các ngày từ ngày 25- 30 hàng tháng.
· Lưu ý: Trong trường hợp đặc biệt (phát hiện ổ nhiễm khuẩn, phòng có người bệnh mắc bệnh có nguy cơ nhiễm khuẩn cao) thì khử khuẩn toàn bộ phòng ngay sau khi người bệnh rời phòng bệnh điều trị
6.9.2. Quy trình thực hiện:
	TT
	Nội dung các bước
	Ghi chú

	1
	Nhân viên vệ sinh, vệ sinh tay mang phương tiện phòng hộ cá
	

	
	nhân theo quy định
	

	2
	Chuẩn bị dung cụ vệ sinh:  xe hoặc xô đựng nước sạch, tải lau,
	

	
	khăn lau sạch, dung dịch khử khuẩn
	

	
	
	

	3
	Pha dung dịch khử khuẩn: 

- Pha dung dịch Presept 2.5 gam 1 viên/10 lít nước
	

	
	Xà phòng pha loãng.
	

	
	- Dung dịch Mutilpine pha theo tỷ lệ 1:100 hoặc GIF theo tỷ lệ 1:250
	

	
	-  Lau kính pha theo tỷ lệ 1:10
	

	
	
	

	4
	Dùng khăn sạch ẩm lau bụi bám theo trình tự: Lau tủ đầu giường
	

	
	=>lau giường => lau quạt => lau cửa sổ => cửa ra vào
	

	
	
	

	5
	Dùng chổi thu gom rác nổi (chú ý vị trí các góc phòng)
	

	6
	Lau khử khuẩn theo trình tự: Lau tủ đầu giường =>lau giường =>
	

	
	Lau quạt=> lau cửa sổ => cửa ra vào:
	

	
	Lần 1: Lau bằng xà phòng.
	

	
	Lần 2: Lau bằng nước sạch.
	

	
	Lần 2: Lau bằng dung dịch Presept  đã pha theo tỷ lệ
	

	
	Hệ thống cửa bằng kính dùng gạt kính có hóa chất Gift để lau
	

	
	
	

	7
	Lau sàn:
	

	
	Lần 1: Lau bằng dung dịch Mutilpine hoặc GIF đã pha.
	

	
	Lần 2: Lau bằng nước sạch.
	

	
	Lần 2: lau bằng dung dịch Presept.
	

	
	
	

	8
	Sắp xếp lại giường, bàn, đồ đạc trong phòng gọn gàng
	

	9
	Chờ phòng khô, rồi chuyển người bệnh vào phòng
	

	10
	Thu dọn dụng cụ vệ sinh, tiếp tục di chuyển bệnh nhân, làm
	

	
	phòng bệnh khác.
	


7. Lữu trữ hồ sơ
· Nơi lưu trữ: Tại phòng KHNV và tất cả các khoa, phòng, TYT,
8. Tài liệu tham khảo

· Quyết định số 3916/ QĐ-BYT ngày 28/08/2017 về iệc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
9. Phụ lục 

9.3. Bảng kiểm quy trình vệ sinh phòng bệnh

	TT
	Nội dung
	Kết quả

	
	
	Đạt
	K.Đạt

	1
	Chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân, phương dụng cụ
	
	

	2
	Chuẩn bị hóa chất
	
	

	3
	Mang phương tiện phòng hộ cá nhân
	
	

	4
	Pha hóa chất
	
	

	5
	Thu dọn đồ đạc, dụng cụ trong phòng
	
	

	6
	Thu gom rác nổi
	
	

	7
	Lau sàn
	
	

	8
	Đưa dụng cụ vệ sinh ra khỏi phòng, kê lại dụng cụ trong phòng
	
	

	9
	Thao bỏ phương tiện phòng hộ, rửa tay
	
	


9.4. Bảng kiểm quy trình vệ sinh nhà vệ sinh
	TT
	Nội dung
	Kết quả

	
	
	Đạt
	K.Đạt

	1
	Chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân, phương dụng cụ
	
	

	2
	Chuẩn bị hóa chất
	
	

	3
	Mang phương tiện phòng hộ cá nhân
	
	

	4
	Pha hóa chất
	
	

	5
	Đặt biển báo
	
	

	6
	Cọ rửa, lau bồn cầu
	
	

	7
	Lau bồn rửa, gương, sàn, tường, trần
	
	

	8
	Thu dọn dụng cụ
	
	

	9
	Thao bỏ phương tiện phòng hộ, rửa tay
	
	


9.5. Quy trình vệ sinh giường, tủ đầu giường, bàn ghế đệm
	TT
	Nội dung
	Kết quả

	
	
	Đạt
	K.Đạt

	1
	Chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân, phương dụng cụ
	
	

	2
	Chuẩn bị hóa chất
	
	

	3
	Mang phương tiện phòng hộ cá nhân
	
	

	4
	Pha hóa chất
	
	

	5
	Lau bụi bằng khăn ẩm
	
	

	6
	Lau giường, tử đẩu giường, bàn ghế, đệm
	
	

	8
	Thu dọn dụng cụ
	
	

	9
	Thao bỏ phương tiện phòng hộ, rửa tay
	
	


9.6. Quy trình vệ sinh trần, tường cửa và các vật dụng

	TT
	Nội dung
	Kết quả

	
	
	Đạt
	K.Đạt

	1
	Chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân, phương dụng cụ
	
	

	2
	Chuẩn bị hóa chất
	
	

	3
	Mang phương tiện phòng hộ cá nhân
	
	

	4
	Pha hóa chất
	
	

	5
	Đưa người bệnh ra khỏi phòng
	
	

	6
	Đưa vật dụng trên tủ đầu giường vào trong ngăn tủ, tắt quạt.
	
	

	7
	Phất mạng nhện, bụi bám trên trần, tường, cửa
	
	

	8
	Lau tường, cửa, kính bằng dung dịch hóa chất
	
	

	9
	Thu gom rác nổi, lau sàn
	
	

	10
	Thu dọn dụng cụ
	
	

	11
	Thao bỏ phương tiện phòng hộ, rửa tay
	
	


9.7. Bảng kiểm quy trình vệ sinh cầu thang 
	TT
	Nội dung
	Kết quả

	
	
	Đạt
	K.Đạt

	1
	Chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân, phương dụng cụ
	
	

	2
	Chuẩn bị hóa chất
	
	

	3
	Mang phương tiện phòng hộ cá nhân
	
	

	4
	Pha hóa chất
	
	

	5
	Lau bụi bám, mạng nhện trên các kẽ của các hoa sắt, tay vịn cầu thang, cửa chớp, cửa sổ bằng khăn ẩm
	
	

	6
	Quét mạng nện (nếu có).
	
	

	7
	Thu gom rác và cạo kẹo cao su bám trên các bậc cầu thang (nếu có)
	
	

	8
	Lau các hoa tay sắt, tay vịn cầu thang, viền cửa chớp, viền cửa sổ bằng khăn sạch có dung dịch xà phòng.
	
	

	9
	Lau kính
	
	

	
	Lau sàn, bậc cầu thang bằng dung dịch hóa chất làm sạch (lau bằng dung dịch Javen nếu có máu).
	
	

	10
	Thu dọn dụng cụ
	
	

	11
	Thao bỏ phương tiện phòng hộ, rửa tay
	
	


9.8. Bảng kiểm quy trình vệ sinh hành lang

	TT
	Nội dung
	Kết quả

	
	
	Đạt
	K.Đạt

	1
	Chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân, phương dụng cụ
	
	

	2
	Chuẩn bị hóa chất
	
	

	3
	Mang phương tiện phòng hộ cá nhân
	
	

	4
	Pha hóa chất
	
	

	5
	Dùng chổi thu gom rác nổi
	
	

	6
	Lau ẩm bằng nước.
	
	

	7
	Lau bằng dung dịch Mutilpine hoặc Gif theo đúng tỷ lệ đã pha. (Nếu có đờm, máu thì lau bằng dung dịch Precept).
	
	

	8
	Xịt thơm bằng sumo để tạo mùi thơm.
	
	

	9
	Thu dọn dụng cụ
	
	

	10
	Thao bỏ phương tiện phòng hộ, rửa tay
	
	


9.9. Bảng kiểm quy trình vệ sinh khu vực hành chính

	TT
	Nội dung
	Kết quả

	
	
	Đạt
	K.Đạt

	1
	Chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân, phương dụng cụ
	
	

	2
	Chuẩn bị hóa chất
	
	

	3
	Mang phương tiện phòng hộ cá nhân
	
	

	4
	Pha hóa chất
	
	

	5
	Thu gom rác nổi
	
	

	6
	Lau sàn theo quy trình 2 xô
	
	

	7
	Thu dọn dụng cụ
	
	

	8
	Thao bỏ phương tiện phòng hộ, rửa tay
	
	


9.10. Bảng kiểm quy trình vệ sinh máy

	TT
	Nội dung
	Kết quả

	
	
	Đạt
	K.Đạt

	1
	Chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân, phương dụng cụ
	
	

	2
	Chuẩn bị hóa chất
	
	

	3
	Mang phương tiện phòng hộ cá nhân
	
	

	4
	Pha hóa chất
	
	

	5
	Lau máy theo thứ tự: Bề mặt máy, các phụ kiện kèm theo
	
	

	6
	Chuyển máy về vị trí quy định
	
	

	7
	Thu dọn dụng cụ
	
	

	8
	Thao găng rửa tay
	
	


9.11. Bảng kiểm quy trình tổng vệ sinh
	TT
	Nội dung
	Kết quả

	
	
	Đạt
	K.Đạt

	1
	Chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân, phương dụng cụ
	
	

	2
	Chuẩn bị hóa chất
	
	

	3
	Mang phương tiện phòng hộ cá nhân
	
	

	4
	Pha hóa chất
	
	

	5
	Lau bụi bám bằng khăn ẩm theo trình tự: Lau tủ đầu giường =>lau giường => lau quạt => lau cửa sổ => cửa ra vào
	
	

	6
	Thu gom rác nổi
	
	

	7
	Lau tủ đầu giường =>lau giường => Lau quạt=> lau cửa sổ => cửa ra vào
	
	

	8
	Lau sàn
	
	

	9
	Sắp xếp lại giường, bàn, đồ đạc trong phòng gọn gàng
	
	

	10
	Chuyển người bệnh vào phòng
	
	

	11
	Thu dọn dụng cụ
	
	

	12
	Thao bỏ phương tiện phòng hộ, rửa tay
	
	


9.12. Bảng kiểm quy trình vệ sinh buồng vệ sinh trước 1 ngày làm việc

	CÁC BƯỚC
	MÔ TẢ/ DIỄN GIẢI
	KẾT QUẢ

	
	
	Đạt
	K. Đạt

	Bước 1
	Nhân viên vệ sinh, vệ sinh tay mang phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định.
	
	

	Bước 2
	Chuẩn bị dung cụ vệ sinh:  Xe hoặc xô đựng nước sạch, tải lau, khăn lau sạch, dung dịch khử khuẩn.
	
	

	Bước 3
	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào
	
	

	Bước 4
	Pha dung dịch khử khuẩn theo đúng tỷ lệ
	
	

	Bước 5
	Vệ sinh bề mặt trang thiết bị
	
	

	Bước 6
	Vệ sinh bề mặt sàn phẫu thuật
	
	

	Bước 7
	Dọn dẹp dụng cụ vệ sinh, để dụng cụ gọn gàng. Tháo găng tay, bỏ vào thùng chứa chất thải y tế lây nhiễm và rửa tay.
	
	


9.13. Bảng kiểm quy trình vệ sinh giữa hai ca PT

	CÁC BƯỚC
	MÔ TẢ/ GIỄN GIẢI
	KẾT QUẢ

	
	
	Đạt
	K.Đạt

	Bước 1
	Nhân viên vệ sinh, vệ sinh tay mang PTPHCN theo quy định
	
	

	Bước 2
	Chuẩn bị dung cụ vệ sinh:  xe hoặc xô đựng nước sạch, tải lau, khăn lau sạch, dung dịch khử khuẩn
	
	

	Bước 3
	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào
	
	

	Bước 4
	Pha hóa chất
	
	

	Bước 5
	Xử lý vết máu, dịch vấy đổ
	
	

	Bước 6
	Thu gom đồ vải vào thùng đựng đồ vải. Thu, gom chất thải nổi trên sàn buồng phẫu thuật bằng cây lau ẩm vào túi hoặc thùng chất thải y tế.
	
	

	Bước 7
	Đổ dịch, làm sạch bên trong và bên ngoài bình hút bằng dung dịch Presept (1%).
	
	

	Bước 8
	Tháo găng, rửa tay, làm khô tay và đi găng mới
	
	

	Bước 9
	Vệ sinh máy móc, trang thiết bị
	
	

	Bước 10
	Lau khử khuẩn bàn mổ bằng dung dịch Presept 0.014%. Nếu bàn mổ có vết máu khô thì xịt dung dịch ANIOS rồi dùng khăn lau
	
	

	Bước 11
	Vệ sinh bề tường, sàn buồng phẫu thuật
	
	

	Bước 12
	Sắp xếp lại bàn mổ, máy, dụng cụ trong phòng ngăn nắp, gọn gàng.
	
	

	Bước 13
	Dùng túi nilon mới lót thùng đựng chất thải
	
	

	Bước 14
	Tháo găng tay bỏ vào túi chất thải y tế theo quy định, rửa tay.
	
	


9.14. Bảng kiểm quy trình vệ sinh kết thúc  cuộc PT trong ngày

	CÁC BƯỚC
	MÔ TẢ/ DIỄN GIẢI
	KẾT QUẢ

	
	
	Đạt
	K.Đạt

	Bước 1
	Nhân viên vệ sinh, vệ sinh tay mang PTPHCN theo quy định
	
	

	Bước 2
	Chuẩn bị dung cụ vệ sinh:  xe hoặc xô đựng nước sạch, tải lau, khăn lau sạch, dung dịch khử khuẩn Presept 2,5g.
	
	

	Bước 3
	Pha dung dịch khử khuẩn theo đúng tỷ lệ
	
	

	Bước 4
	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào
	
	

	Bước 5
	Thu, gom chất thải nổi trên sàn buồng phẫu thuật 
	
	

	Bước 6
	Thu gom đồ vải bẩn cho vào túi đựng đồ vải, không để đồ vải bẩn lẫn với đồ vải lây nhiễm.
	
	

	Bước 7
	Đổ dịch, làm sạch bên trong và bên ngoài bình  hút bằng dung dịch  
	
	

	Bước 8
	Vệ sinh máy móc, trang thiết bị
	
	

	Bước 9
	Lau khử khuẩn bàn mổ bằng dung dịch khử khuẩn Presept 0.014%. Nếu bàn mổ có vết máu khô thì xịt dung dịch Presept 1%.
	
	

	Bước 10
	Đẩy máy móc, trang thiết bị đã được vệ sinh bề mặt sang một bên( Trừ bàn mổ)
	
	

	Bước 11
	Vệ sinh bề mặt tường cao 2 m, sàn buồng phẫu thuật
	
	

	Bước 12
	Sắp xếp lại bàn mổ, máy, dụng cụ trong phòng ngăn nắp, gọn gàng.
	
	

	Bước 13
	Dùng túi nilon mới lót thùng đựng chất thải.
	
	

	Bước 14
	Tháo bỏ găng tay bỏ vào túi/thùng chất thải, rửa tay và làm khô tay.
	
	


9.15. Quy trình tổng vệ sinh phòng PT

	CÁC BƯỚC
	MÔ TẢ/ DIỄN GIẢI
	Kết quả

	
	
	Đạt
	K.Đạt

	Bước 1
	Nhân viên vệ sinh, vệ sinh tay mang PTPHCN theo quy định
	
	

	Bước 2
	Chuẩn bị dung cụ vệ sinh, hóa chất.
	
	

	Bước 3
	Pha dung dịch khử khuẩn theo đúng tỷ lệ
	
	

	Bước 4
	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào
	
	

	Bước 5
	- KTV gây mê vệ sinh máy móc trang thiết bị bằng cồn 700   dung dịch Presept (0.014%)
	 
	

	Bước 6
	Lau khử khuẩn bàn mổ bằng dung dịch Presept 0.014% 
	
	

	Bước 7
	Đẩy máy móc, trang thiết bị đã được vệ sinh bề mặt sang một bên( Trừ bàn mổ)
	
	

	Bước 9
	Vệ sinh bề mặt tường cao 2 m, sàn buồng phẫu thuật
	
	

	Bước 9
	Sắp xếp lại bàn mổ, máy, dụng cụ trong phòng ngăn nắp, gọn gàng.8
	
	


